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giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA IX, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 11/TTr-UBND, ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025, với một số nội dung chính như sau:

1. Quan điểm phát triển

(1)- Đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, kết hợp phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực trong tỉnh, tập trung khai thác có hiệu quả các thế mạnh về đất, tài nguyên rừng, tiềm năng thủy điện, khoáng sản và các lợi thế về du lịch sinh thái. Phát triển mạnh kinh tế đối ngoại, tăng cường hợp tác trong Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. 

(2)- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, quá trình đô thị hóa và đẩy mạnh phát triển một số vùng lãnh thổ động lực, tạo điều kiện thúc đẩy các khu vực khó khăn cùng phát triển. 

(3)- Gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, đoàn kết các dân tộc. Quan tâm thỏa đáng về phúc lợi xã hội và hỗ trợ phát triển đối với các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Bảo tồn và phát huy nền văn hóa truyền thống đa dạng của các dân tộc trong tỉnh. 

(4)- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển nguồn nhân lực, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quy hoạch các khu kinh tế cửa khẩu, các khu, cụm công nghiệp, vùng chuyên canh nông, lâm nghiệp đồng bộ với quy hoạch nguồn nhân lực, mạng lưới cơ sở y tế, văn hóa, thể thao.v.v., tạo điều kiện cải thiện đời sống cho người lao động.

(5)- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Có định hướng và chủ động với các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hạn hán, lũ lụt và các dịch bệnh. Chăm sóc và bảo vệ rừng đầu nguồn cũng như môi trường sinh thái ở thượng nguồn, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

(6)- Gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng; bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh toàn tuyến biên giới quốc gia (Việt Nam-Cămpuchia; Việt Nam- Lào); giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng tỉnh Kon Tum có nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững, cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lý; thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người của tỉnh so với vùng Tây Nguyên; có hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ; đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân các dân tộc không ngừng được nâng cao; môi trường được giữ vững; quốc phòng - an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.    

2.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 15% thời kỳ 2011-2015; 14,5% thời kỳ 2016-2020. Trong đó, GDP công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 20% thời kỳ 2011-2015, 17,5% thời kỳ 2016-2020; tương ứng với 2 thời kỳ trên, nông - lâm - thủy sản tăng 8,8% và 8%, khu vực dịch vụ tăng 16% và 15,6%.

- GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 27,9 triệu đồng; năm 2020 đạt 53,2 triệu đồng. 

- Cơ cấu kinh tế theo GDP với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, nông - lâm - thủy sản và dịch vụ vào năm 2015 là: 31,5, 33,0 và 35,5%; năm 2020 là: 38,5, 25,1% và 36,4%.

- Tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách năm 2015 khoảng 13,5-14% và năm 2020 khoảng 14-15%.

- Tốc độ tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt bình quân 16-17%/năm thời kỳ 2011-2015 và 18-19% thời kỳ 2016-2020. Theo đó, giá trị xuất khẩu của tỉnh đến năm 2015 đạt khoảng 125-130 triệu USD và năm 2020 khoảng 300-320 triệu USD.

b. Về xã hội:

- Tốc độ tăng dân số chung bình quân thời kỳ 2011-2015 khoảng 2,9%/năm và khoảng 3,3%/năm thời kỳ 2016-2020. Đến năm 2015, quy mô dân số đạt 510 nghìn người và đến năm 2020, khoảng 600 nghìn người.

- Tốc độ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3-4%/năm.

- Đạt tỷ lệ 10-11 bác sỹ/1 vạn dân vào năm 2015 và 11-12 bác sỹ/1 vạn dân vào năm 2020. Đến năm 2015, số giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 41,5 giường và đến năm 2020 là 46,3 giường.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 22% vào năm 2015 và dưới 17% vào năm 2020.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 45%, trong đó đào tạo nghề đạt 33%; đến năm 2020 đạt 55-60%, trong đó đào tạo nghề đạt trên 40%. 

- Đến năm 2020 có 40% số huyện/thành phố được công nhận phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

- Đến năm 2015 có 100% thôn, làng có điện lưới quốc gia, 100% số hộ được sử dụng điện.

c. Về môi trường

- Nâng độ che phủ rừng trên 68% vào năm 2015 và trên 70% năm 2020.

- Cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh cho dân số. Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90% và cơ bản giải quyết nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho dân cư nông thôn vào năm 2020. 

- Đến năm 2020, thu gom và xử lý 80% rác thải sinh hoạt; quản lý và xử lý 100% chất thải công nghiệp nguy hại, chất thải y tế. Bảo vệ tốt nguồn nước.

- Bảo tồn, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.

- Tăng cường giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

- Tăng cường năng lực quản lý môi trường.

d. Mục tiêu về quốc phòng an ninh:

Thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và đảm bảo trật tự kỷ cương trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Tiềm lực kinh tế, quốc phòng an ninh được tăng cường; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, thích ứng với bối cảnh hội nhập sâu vào khu vực và quốc tế.

Tỷ lệ xã, phường vững mạnh về quốc phòng, an ninh đạt trên 70% vào năm 2015 và 90% vào năm 2020.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong từng giai đoạn:

a. Giai đoạn 2011-2015

- Cơ bản định hình sản xuất nông nghiệp (xác lập quy mô diện tích, cơ cấu các loại cây trồng, con vật nuôi chủ yếu).

- Đầu tư xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu riêng của Kon Tum như: Sâm Ngọc Linh; Hồng đẳng sâm; cà phê Đắk Hà; rau và hoa Măng Đen. Phát triển các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như mủ cao su; cà phê; sắn lát và tinh bột sắn; đồ gỗ; sản phẩm may mặc; ...

- Tạo điều kiện xây dựng, hoàn thành các công trình lớn trên địa bàn tỉnh như: các nhà máy thủy điện, nhà máy bột giấy và giấy... Hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các Khu công nghiệp: Hòa Bình, Sao Mai, Đắk Tô, Đắk La để thu hút các dự án đầu tư mới.

- Phối hợp với các cơ quan Trung ương nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 40, Quốc lộ 24; Quốc lộ 14C và đường Đăk Tô - Trà My - Tam Kỳ (Nam Quảng Nam); đường Trường Sơn Đông. Hoàn thành các tuyến đường đột phá để khai thác các vùng đất còn nhiều tiềm năng; các tuyến đường kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh quốc phòng: Đường Đăk Ruồng - Đăk Kôi - Đăk Psi; đường từ xã Ya Tăng đi Quốc lộ 14C; đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh; đường liên xã Đăk Long - Đăk Nhoong - Đăk Blô.

- Tập trung đầu tư Khu du lịch sinh thái Măng Đen gắn với thị trấn huyện lỵ Kon Plông trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia. Hoàn thành cơ bản kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Quy hoạch, xây dựng các khu dân cư nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt,... Chú trọng đầu tư các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, các công trình chống xói mòn và sạt lở đất.

- Xây dựng Trung tâm hành chính và nâng cấp kết cấu hạ tầng thành phố Kon Tum. Hoàn thành cơ bản kết cấu hạ tầng huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông và huyện lỵ mới huyện Kon Rẫy; nâng cấp kết cấu hạ tầng thị trấn Plei Kần và thị trấn Đăk Tô theo tiêu chí đô thị loại IV. Đầu tư kết cấu hạ tầng huyện lỵ huyện mới Nam Sa Thầy (dự kiến thành lập).
- Tập trung các biện pháp để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; tập trung xây dựng trường bán trú dân nuôi, ký túc xá cho các trường phổ thông trung học ở các huyện để thực hiện mục tiêu đến 2020 có 40% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập trung học phổ thông. 

b. Giai đoạn 2016-2020

- Tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, thâm canh tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả các loại cây trồng, vật nuôi.

- Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp khai khoáng... Xây dựng thêm một số thương hiệu riêng của Kon Tum. Phát triển, mở rộng mặt hàng xuất khẩu chủ lực (vật liệu xây dựng, súc sản...).
- Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, các khu, cụm công nghiệp mới tại các địa phương có điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư.

- Phát triển mạnh các khu đô thị, khu du lịch, các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 
- Phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng đường tránh (đường Hồ Chí Minh) qua thành phố Kon Tum và thị trấn Đăk Glei. Hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, cả khu vực đô thị và nông thôn. 

- Đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà theo tiêu chí đô thị loại IV; nâng cấp kết cấu hạ tầng thành phố Kon Tum theo tiêu chí đô thị loại II.
- Nâng cấp trường trung cấp nghề thành Trường cao đẳng nghề; xây dựng trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp chuyên đề năm 2010 thông qua./.
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